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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÀM THUẬN NAM, 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Bản án số: 32/2022/HSST 

Ngày 13/4/2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM TỈNH BÌNH THUẬN  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Vũ  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thanh Phương 

2. Ông Dương Hồng Vinh 

- Thư ký phiên tòa: bà Phạm Thị Ngọc Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: ông Lê Đức Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 13/4/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 06/2022/TLST-HS ngày 23 

tháng 02 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2022/QĐXXST-

HS ngày 24/3/2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: T.Q.P; Tên gọi khác: Tiêu; Sinh năm: 1994, tại Bình Thuận; 

giới tính: nam; Nơi cư trú: khu phố y, phường X.A, thành phố P.Th, tỉnh Bình 

Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do;  Trình độ học vấn: 05/12; con của ông: Trần Văn Hà – sinh năm 

1963; con của bà: Nguyễn Thị Tuyết Giao – sinh năm 1973; Gia đình bị cáo có 

04 người con, lớn nhất sinh năm 1993, nhỏ nhất sinh năm 2000, bị cáo là con thứ 

hai trong gia đình. Tất cả hiện trú tại khu phố y, phường X.A, thành phố P.Th, 

tỉnh Bình Thuận. Vợ, con: chưa có;. 

 Tiền án: Ngày 16/6/2014 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 08 

năm tù về tội Cướp tài sản theo bản án số 93/2014/HSPT, chấp hành án tại trại 

giam Sông cái, ra trại ngày 27/4/2019 (đến nay chưa xóa án tích). 

 - Tiền sự: không; 

Ngày 14/12/2021, bị cáo ra tự thú và bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ 
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Công an huyện Hàm Thuận Nam. Đến ngày 28/01/2022, được thay đổi biện pháp 

ngăn chặn sang bảo lĩnh cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Tt.Đ.H2 – sinh năm: 1990. Trú tại: khu phố x, phường B.H, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

2. T.Q.B – sinh năm: 1981. Trú tại:  khu phố z, phường X.A, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

3. T.T.N.M – sinh năm: 1992. Trú tại: khu phố z, phường X.A, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

 - Người làm chứng: 

1. H.T.B – sinh năm: 1998. Trú tại: khu phố 7, phường P.Th1, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(có mặt)  

2. N.N.M2 – sinh năm: 1994. Trú tại: khu phố 8, phường X.A, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(có mặt)  

3. Châu P – sinh năm: 2002. Trú tại: khu phố z, phường X.A, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(có mặt)  

4. V.N.H3 – sinh năm: 1971. Trú tại: khu phố x, phường Đ.Th2, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

5. H.T.M.L – sinh năm: 1979. Trú tại: khu phố m, phường P.Tr, thành phố 

P.Th, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

6. N.T.K.TH1 – sinh năm: 1990. Trú tại: thôn V.K, xã T.Th, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

7. N.V.T – sinh năm: 1970. Trú tại: thôn V.K, xã T.Th, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

8. N.T.T4 – sinh năm: 1968. Trú tại: thôn V.K, xã T.Th, huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình Thuận.(vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo T.Q.P bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

Đầu năm 2020, Tt.Đ.H2 (tên gọi khác Năm) nhiều lần cho N.T.K.TH1 vay 

tiền, nhưng đến nay TH1 không thực hiện việc trả nợ. Nên nhiều lần Hiền đến 

nhà yêu cầu TH1 cùng gia đình trả nợ nhưng không được. Xuất phát từ việc 

không đòi được tiền đã cho vay nên tối ngày 08 rạng sáng ngày 09/12/2021, Hiền 

chỉ đạo T.Q.P, N.N.M2, H.T.B điều khiển xe ôtô 86A-075.80 (Hiền thuê của 

T.T.N.M) trên xe ôtô có sẵn 01 lá cờ Tổ quốc (Quốc kỳ) có cán bằng tre, đem 

theo sơn và mắm tôm... xuống nhà ông N.V.T – sinh năm 1970, trú tại thôn V.K, 

xã T.Th, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (cha ruột của TH1) để tạt sơn, 
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đặt quách và rải vàng mã nhằm đe dọa TH1 cùng những người trong gia đình sợ 

buộc phải trả tiền cho Hiền. Sau đó, T.Q.P rủ thêm Châu P và một đối tượng tên 

Tuấn (chưa xác định được nhân thân lại lịch) đi cùng nhóm P. Khi đến nơi, 

T.Q.P cùng Bảo xuống xe, lấy thùng sơn và bịch mắm tôm ở trong cốp xe ra rồi 

Bảo đổ mắm tôm vào thùng sơn, P bẻ một cây bên đường để đảo sơn và mắm 

tôm trong thùng. Sau đó Bảo cầm ca màu đỏ, múc sơn và mắm tôm đã trộn tạt 

vào nhà ông Tám... Tiếp đó, Châu P và Tuấn cũng xuống xe phụ T.Q.P và Bảo tạt 

sơn và rải vàng mã vào hàng rào trước nhà ông Tám. Sau khi tạt sơn và rải vàng 

mã xong thì phát hiện trong nhà có người đi ra nên Tuấn khiêng thùng sơn trộn 

mắm tôm còn lại để lên cốp phía sau xe ôtô. Khi T.Q.P tới cốp xe lấy (trong cốp 

xe có đèn chiếu sáng) lá cờ Tổ quốc ném lá cờ vào vũng sơn và mắm tôm mà 

nhóm T.Q.P đã tạt trước đó, làm cho lá cờ Tổ quốc bị bẩn và hư hỏng. Sau đó, 

nhóm T.Q.P lên xe ôtô tẩu thoát, trên đường về do Phùng Anh Tuấn thiếu nợ, 

không chịu trả cho T.Q.P nên T.Q.P rủ cả nhóm lên cây xăng Anh Quân thuộc 

thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

(nhà của Phùng Anh Tuấn) tiếp tục tạt sơn, đặt quách và rải vàng mã buộc Tuấn 

cùng gia đình trả tiền cho T.Q.P. Sau khi thực hiện xong nhóm T.Q.P về nhà và 

đến ngày 14/12/2021, T.Q.P, H.T.B, N.N.M2, Châu P và ngày 15/12/2021, 

Tt.Đ.H2 ra tự thú về những hành vi trên. (Bút lục  số 13, 26, 40, 54, 68, 82-94, 

128-150, 175-182, 185-205, 220-230) 

* Vật chứng của vụ án: (Bút lục số 64, 65) 

- 01 lá cờ Quốc kỳ (cờ đỏ sao vàng) có kích thước (0,7x0,95)m, được gắn 

trên đoạn tre khô, dài 1,2m, bề mặt lá cờ bị dính sơn màu đỏ, hư hỏng; 

- 01 đĩa DVD lưu trữ 02 đoạn video ghi nhận lại hình ảnh liên quan đến vụ 

tạt chất bẩn, đặt quan tài, xâm phạm Quốc kỳ tại thôn V.K, xã T.Th, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 đĩa DVD lưu trữ 02 video ghi nhận lại hình ảnh liên quan đến 

vụ tạt chất bẩn, đặt quan tài, xâm phạm Quốc kỳ tại thôn V.K, xã T.Th, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là tài liệu liên quan đến vụ án, tiếp tục tạm 

giữ trong hồ sơ vụ án. 

- Đối với 01 lá cờ Quốc kỳ (cờ đỏ sao vàng) có kích thước (0,7x0,95)m, 

được gắn trên đoạn tre khô dài 1,2m, bề mặt lá cờ bị dính sơn màu đỏ, hư hỏng, 

Viện kiểm sát sẽ chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam 

để bảo quản, chờ xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: T.T.N.M (là chủ sở hữu có lá cờ Tổ quốc) không 

yêu cầu gì về dân sự đối với bị cáo T.Q.P và cũng không yêu cầu nhận lại lá cờ 

Tổ quốc nên không đặt ra để xử lý tiếp theo. 
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Cáo trạng số 11/CT-VKSHTN-HS ngày 21/02/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận truy tố T.Q.P về tội: “Xúc phạm 

Quốc kỳ” theo Điều 351 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm 

Thuận Nam phát biểu quan điểm xử lý vụ án như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: bị cáo T.Q.P phạm tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.  

Áp dụng:   Điều 351 Bộ luật hình sự, điểm r, s khoản 1  Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: T.Q.P từ 6 (sáu) tháng tù đến 12 (mười hai) tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử  

Áp Dụng: điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy đối với Đối với 01 lá cờ Quốc kỳ (cờ đỏ sao vàng) 

có kích thước (0,7x0,95)m, được gắn trên đoạn tre khô dài 1,2m, bề mặt lá cờ bị 

dính sơn màu đỏ, hư hỏng 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như bản cáo 

trạng đã mô tả, thống nhất với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát về 

tội danh và khung hình phạt, không tranh luận gì thêm. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:  

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận 

Nam, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp. 

[2] Về tội danh của bị cáo:  

Tại phiên tòa, bị cáo T.Q.P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai 
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nhận này phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ; phù hợp với lời khai của 

những người làm chứng khác, do đó đã đủ cơ sở xác định:  

Bị cáo T.Q.P là công dân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hoàn 

toàn nhận thức được lá Quốc kỳ là một trong những biểu tượng thiêng liêng của 

dân tộc và quốc gia, cần phải trân trọng. Thế nhưng,  T.Q.P đã cố ý dùng tay 

cầm lá cờ Tổ quốc, có gắn đoạn tre ném vào vị trí vũng sơn trộn mắm tôm trước 

đó mà nhóm P đã tạt tại trước nhà ông N.V.T thuộc thôn V.K, xã T.Th, huyện 

Hàm Thuận Nam, tình Bình Thuận vào rạng sáng ngày 09/12/2021, làm bẩn và 

hư hỏng lá cờ Tổ quốc. 

Hành vi của bị cáo T.Q.P đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Xúc phạm Quốc 

kỳ”, quy định tại Điều 351 Bộ luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện ý thức xem thường 

pháp luật, xâm phạm đến tôn nghiêm của quốc gia dân tộc, ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự xã hội, gây tác động xấu trong dư luận xã hội. Do đó Hội đồng xét 

xử xét thấy cần áp dụng mức hình phạt đủ nghiêm khắc đối với bị cáo, cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị 

cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. 

[3] Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm  

s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Trước khi Cơ quan có thẩm quyền điều tra ra người thực hiện hành vi 

“xúc phạm Quốc kỳ”, bị cáo đã tự nguyện đến khai báo nên được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “tự thú” quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 

Bị cáo có 01 tiền án về tội “cướp tài sản”, chưa được xóa án tích, nay tiếp 

tục phạm tội với lỗi cố ý, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “tái phạm” 

theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 bộ luật Hình sự 

[4] Về vật chứng:  

- Đối với 01 đĩa DVD lưu trữ 02 video ghi nhận lại hình ảnh liên quan đến 

vụ tạt chất bẩn, đặt quan tài, xâm phạm Quốc kỳ tại thôn V.K, xã T.Th, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là tài liệu liên quan đến vụ án, tiếp tục lưu giữ 

trong hồ sơ vụ án. 

- Đối với 01 lá cờ Quốc kỳ (cờ đỏ sao vàng) có kích thước (0,7x0,95)m bề 
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mặt lá cờ bị dính sơn màu đỏ, chủ sở hữu không nhận lại nên cần lưu theo hồ sơ 

vụ án. 

- Đối với đoạn tre khô dài 1,2m không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, 

tiêu hủy. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: T.T.N.M (là chủ sở hữu có lá cờ Tổ quốc) 

không yêu cầu gì về dân sự đối với bị can T.Q.P và cũng không yêu cầu nhận lại 

lá cờ Tổ quốc nên không đặt ra để xử lý tiếp theo.  

[6] Đối với hành vi tạt chất bẩn, đặt quan tài, rải vàng mã của Tt.Đ.H2, 

H.T.B, N.N.M2, Châu P và đối tượng tên Tuấn (chưa xác định được nhân thân lai 

lịch), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận đã thụ lý nguồn tin và tiến hành xử lý theo quy định. 

 [7] Về án phí:  

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị 

cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1] Tuyên bố bị cáo T.Q.P, phạm tội: “Xúc phạm Quốc kỳ”.  

Căn cứ vào Điều 351 Bộ luật hình sự, điểm r, s khoản 1  Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52, Điều 53, Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt T.Q.P 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bị bắt đi thi hành án, được khẩu trừ thời gian từ ngày 14/12/2021 đến ngày 

28/01/2022. 

[2] căn cứ vào khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, Điều 47 Bộ luật 

Hình sự. 

Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án đối với 01 đĩa DVD lưu trữ 02 video 

ghi nhận lại hình ảnh liên quan đến vụ tạt chất bẩn, đặt quan tài, xâm phạm Quốc 

kỳ tại thôn V.K, xã T.Th, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Tịch thu tiêu hủy đối với đoạn tre khô dài 1,2m  

Lưu theo hồ sơ vụ án đối với 01 lá cờ Quốc kỳ (cờ đỏ sao vàng) có kích 
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thước (0,7x0,95)m, bề mặt lá cờ bị dính sơn màu đỏ.  

(vật chứng là đoạn tre khô và lá cờ Quốc kỳ hiện đang được bảo quản tại 

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hàm Thuận Nam, theo biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 28/02/2022). 

[3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

Buộc bị cáo T.Q.P phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo T.Q.P có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt cơ quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp 

lệ. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND Hàm Thuận Nam; 

- CCTHADS Hàm Thuận Nam; 

- Công an Hàm Thuận Nam; 

- Người TGTT; 

- Lưu: HS. 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Vũ 

 


